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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 4 

PHIẾU SỐ 05 - ĐÁP ÁN 

 
I. Odd one out (Chọn từ không cùng nhóm) 

1A 2B 3C 4A 5B 6C 

 

II. Complete the sentences with comparative adjectives (Hoàn thành câu với dạng so sánh 

hơn của tính từ) 

1. bigger 

2. older 

3. smaller 

4. thinner 

5. taller 

6. shorter 

 

III. Choose the best option (Chọn câu trả lời đúng) 

1C 2A 3B 4A 5B 6C 

 

IV. Rearrange the words to make sentences (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh) 

1. COVID-19 is an infectious disease. 

2. You should wash your hands regularly. 

3. Do not touch your face. 

4. Maintain at least 1 metre distance between you and other people. 

5. Cover your mouth and nose when coughing or sneezing. 

6. Stay home if you feel unwell. 

 

V. Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 

1-5. There is one example. (Đọc câu chuyện. Chọn 1 từ cho sẵn. Điền từ vào chỗ trống. Xem 

ví dụ minh họa.) 

1. hungry   

2. bowl 

3. eat  

4. happy  

5. mother  

 


